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Câu 1: Khái niệm giâm cành
• Giâm cành là phương pháp nhân giống vô tính được thực hiện bằng cách sử dụng một đoạn cành tách từ cây mẹ và trồng vào giá thể. Các loại cây được chọn để nhân giống bằng phương pháp giâm cành thường có khả năng ra rễ phụ nhanh.
Ví dụ: cây rau muống, rau khoai lang, rau ngót, rau thơm, cây lá lốt; cây hoa hồng.
• Quy trình chung giâm cành gồm bốn bước: Chuẩn bị giá thể giâm cành → chuẩn bị cành giâm → giâm cành vào giá thể → chăm sóc cành giâm.
Cây tạo ra bằng phương pháp giâm cành có ưu điểm gì so với cây được nhân giống từ hạt?
Ưu điểm :
· Nhân nhanh giống cây trồng
· Giữ nguyên được tính trạng tốt mong muốn
· Thời gian cho thu thu hoạch sản phẩm ngắn vì cây từ cành giâm và cành chiết sớm ra hoa.
Câu 2:Trình bày yêu cầu kĩ thuật khi trồng cải xanh
- Cải xanh được thu hoạch sau khoảng 30 – 40 ngày, hoặc khi cây cao trên 15 cm.
- Cây cải xanh không bị sâu, bệnh
- Lá cải nguyên vẹn, đều màu, có màu xanh đậm
Câu 3: Xử lý hạt giống trước khi gieo trồng như thế nào? 
Ngâm hạt giống trong nước ấm ( pha theo tỉ lệ 2 sôi 3 lạnh) ngâm từ 3 đến 4 giờ, sau đó vớt ra để vào giấy ẩm hoặc ủ trong túi ẩm qua 1 đêm.
Theo em, quy trình trồng cải xanh áp dụng các biện pháp trồng trọt hữu cơ như thế nào?
Quy trình trồng cải xanh áp dụng các biện pháp trồng trọt hữu cơ:
· Không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ độc hại.
· Không sử dụng phân bón hóa học.
· Không sử dụng chất kích thích phát triển.
=> Mang tới nguồn rau sạch, an toàn chất lượng cho người tiêu dùng.
Câu 4:  Rừng và vai trò của rừng
Khái niệm: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm hệ thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó hệ thực vật là thành phần chính của rừng
Vai trò: Rừng có vai trò rất quan trọng đối với môi trường và đời sống của con người, cung cấp nguồn gỗ, điều hoà không khí, điều hoà nước, chống biến đổi khí hậu, là nơi cư trú của động, thực vật và lưu trữ các nguồn gene quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất,...
Câu 5: Phân loại rừng 

	Rừng phòng hộ
	Là loại rừng sử dụng chủ yếu để bảo về nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chồng sa mạc hoa, hạn chế thiên tại, điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. Rừng phòng hộ được phân thành bốn loại là rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chân sóng, lần biển; rừng phòng hộ bảo vệ môi trường.

	Rừng sản xuất
	Là loại rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ và làm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, nó còn có vai trò phòng hộ và góp phần bảo vệ môi trường.

	Rừng đặc dụng
	Là loại rừng sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật, bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và nghiên cứu. Có ba dạng rừng đặc dụng chủ yếu là vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; rừng văn hoá – lịch sử.
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